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	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2018



BÁO CÁO
Công tác trực ban phòng chống thiên tai ngày 09/7/2018

I. TÌNH HÌNH THỜI TIẾT (Theo bản tin của TT DBKTTV QG)
1. Tin cảnh báo mưa dông ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và mưa lớn diện rộng ở Trung Trung Bộ, Tây Nguyên, Nam Bộ:
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Trung Bộ, nên trong đêm qua (09/7), ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông trên diện rộng.
Dự báo: Ngày 10/7, ở khu vực Đồng Bằng Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, mưa to và dông; Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh, từ ngày 10/7 đến ngày 12/7 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn: cấp 1.   
2. Tin cảnh báo lũ, lũ quét và sạt lở đất ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên.
Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới kết hợp với gió mùa Tây Nam tiếp tục hoạt động mạnh lên, từ ngày 10/7 đến ngày 12/7 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông mạnh.
Cảnh báo: Do mưa lớn, từ ngày 10/07 đến ngày 12/07 ở thượng lưu các sông từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ, với biên độ lũ lên từ 1- 3m Nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất ở vùng núi, ngập úng vùng trũng thấp các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên, đặc biệt tại các tỉnh như: Quảng Ngãi, Bình Định, Khánh Hòa, Kon Tum, Gia Lai, Đăk Lăk. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.   
3. Tin cảnh báo gió mạnh và sóng lớn trên biển:
Ngày 10/7, dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động mạnh đang gây ra mưa dông cho khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau; ở khu vực Nam Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Trường Sa) và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau đã có gió Tây Nam mạnh cấp 6, giật cấp 7-8; biển động.       
[bookmark: OLE_LINK1]Dự báo: Do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Bắc Biển Đông kết hợp với gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ mạnh, ở khu vực Biển Đông (bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa), các vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và vịnh Thái Lan tiếp tục có mưa dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.      
4. Thời tiết ngày và đêm 10/7:
Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông, riêng khu vực Đồng Bằng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh.
Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, phía Bắc có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông; phía Nam có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận: Ngày mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và đêm nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
Tây Nguyên và Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh.
II. TÌNH HÌNH MƯA
1. Lượng mưa ngày: Từ 19h00 ngày 08/7/2018 đến 19h00 ngày 09/7/2018,  các khu vực trên cả nước có mưa, lượng mưa nhỏ hơn 50mm (riêng tỉnh Hòa Bình có lượng mưa rất to), một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	126 mm
	Bá Thước (Thanh Hóa)
	54 mm

	Ngòi Thia (Yên Bái)
	60 mm
	Huyền Trân (Bà Rịa Vũng Tàu)
	74 mm

	Ba Vì (Hà Nội)
	70 mm
	
	


2. Lượng mưa đêm: Từ 19h00 ngày 09/7/2018 đến 07h00 ngày 10/7/2018, trên cả nước có mưa rải rác, lượng mưa dưới 35mm, số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Đô Lương (Nghệ An)
	48 mm
	Biên Hòa (Đồng Nai)
	38 mm

	Hà Tĩnh (Hà Tĩnh)
	38 mm
	Trị An (Đồng Nai)
	52 mm


3. Lượng mưa 03 ngày: Từ 19h00 ngày 06/7/2018 đến 19h00 ngày 09/7/2018, các khu vực trên cả nước có mưa, mưa vừa đến mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn hơn như: 
	Bình Lư (Lai Châu)
	104 mm
	Lục Yên (Yên Bái)
	115 mm

	Pắc Ma (Lai Châu)
	103 mm
	Bắc Quang (Hà Giang)
	180 mm

	Lâm Sơn (Hòa Bình)
	144 mm
	Cát Tiên (Lâm Đồng)
	110 mm

	Yên Thủy (Hòa Bình)
	103 mm
	Cai Lậy (Tiền Giang)
	213 mm


III. TÌNH HÌNH THỦY VĂN CÁC SÔNG BẮC BỘ
1. Hệ thống sông Hồng:
Mực nước sông Thao đang biến đổi chậm, hạ lưu sông Lô dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên và sông Hồng đang lên. Lúc 07h00 ngày 10/7 mực nước tại Hà Nội là 3,84m.
Dự báo: Mực nước hạ lưu sông Lô tiếp tục dao động theo điều tiết của thủy điện tuyến trên. Mực nước sông Thao và hạ lưu sông Hồng sẽ lên. Đến 7h00 ngày 11/7 mực nước tại Hà Nội có khả năng ở mức 4,15m. 
2. Hệ thống sông Thái Bình:
Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình đang dao động do ảnh hưởng của thủy triều. Lúc 7h00 ngày 10/7, mực nước tại Phả Lại là 0,96m.
Dự báo: Mực nước các sông trên hệ thống sông Thái Bình tiếp tục biến đổi chậm và chịu ảnh hưởng của thủy triều. Đến 19h00 ngày 10/7 tại Phả Lại có khả năng ở mức 1,30m. 
IV. TÌNH HÌNH HỒ CHỨA THỦY ĐIỆN TRÊN HỆ THỐNG SÔNG HỒNG
	Tên hồ
	Thời gian
	Htl (m)
	Hhl (m)
	Qvào (m3/s)
	Qra (m3/s)
	HCP(m)
(từ 15/6 ÷ 19/7)

	Bản Chát
	7h
	09/7
	472,78
	371,10
	599,7
	122,10
	475,0

	
	7h
	10/7
	473,07
	370,90
	344,80
	165,60
	

	Huội Quảng
	7h
	09/7
	369,75
	208,10
	166,40
	257,10
	370,0

	
	7h
	10/7
	369,39
	207,50
	205,50
	193,90
	

	Lai Châu
	7h
	09/7
	294,90
	208,69
	1.637
	1.637
	295,0

	
	7h
	10/7
	294,71
	208,20
	1.323
	1.631
	

	Sơn La
	7h
	09/7
	208,22
	119,27
	2.934
	4.601
	200,0

	
	7h
	10/7
	207,60
	119,22
	3.221
	4.610
	

	Hòa Bình
	7h
	09/7
	108,03
	15,32
	5.280
	3.987
	105,0

	
	7h
	10/7
	107,78
	16,72
	5.338
	5.601
	

	Tuyên Quang
	7h
	09/7
	102,75
	47,45
	369
	0
	105,2

	
	7h
	10/7
	102,66
	49,54
	465
	465
	

	Thác Bà
	7h
	09/7
	48,17
	20,93
	200
	0
	56,0

	
	7h
	10/7
	48,12
	20,95
	0
	0
	


Mực nước các hồ Sơn La, Hòa Bình đang vượt cao trình mực nước quy định trong thời kỳ lũ sớm; hồ Sơn La hiện đang mở 01 cửa xả đáy, hồ Hòa Bình hiện đang mở 02 cửa xả đáy. 
IV. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ỨNG PHÓ THIÊN TAI
1. Trung ương: 
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình mưa dông diện rộng ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và cảnh báo mưa vừa, mưa to ở Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; gửi các bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất và ngập ứng cục bộ ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên đến Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố để chủ động ứng phó.
- Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT tiếp tục đôn đốc Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh thực hiện nghiêm Công điện số 08/CĐ-TW ngày 08/7/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTT.
- Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia thường xuyên phát bản tin dự báo, cảnh báo về tình hình mưa lũ, lũ quét, sạt lở đất; Đài Truyền hình Việt Nam, các cơ quan báo chí đã kịp thời đưa tin về tình hình thiên tai để người dân và cấp chính quyền chủ động phòng tránh.
2. Địa phương:
Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ tình hình thiên tai, triển khai các biện pháp ứng phó. Các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hà Nam và Nam Định đã có Công điện chỉ đạo các địa phương, các công ty khai thác công trình thủy lợi,… chủ động ứng phó với mưa lũ và xả lũ hồ thủy điện Hòa Bình.
V. TÌNH HÌNH THIỆT HẠI
Theo Báo cáo nhanh số 247/BC-SNN ngày 09/7/2018 của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang, tình hình thiệt hại do mưa trên địa bàn tỉnh từ ngày 08/7/2018 đến 16h00 ngày 09/7/2018 như sau:
- Về nông nghiệp:
+ Lúa bị vùi lấp và cuốn trôi: 29,87 ha;
+ Ngô bị vùi lấp cuốn trôi: 1,25 ha;
+ Mía bị gãy đổ, vùi lấp: 0,045 ha.
- Về chăn nuôi: Gia cầm bị cuốn trôi 40 con.
- Về thủy sản:  Ao cá bị tràn bờ 0,045 ha.
- Về giao thông: 05 cầu tạm bị cuốn trôi.
- Về thủy lợi: 01 công trình Phai Tắm bị cuốn trôi, hư hỏng; 180m kênh mương bị vùi lấp.
VI. CÁC CÔNG VIỆC CẦN TRIỂN KHAI TIẾP THEO
Các địa phương từ Quảng Trị đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên theo dõi chặt chẽ các bản tin dự báo tình hình mưa dông trên khu vực. Thông báo đến các thôn bản để chính quyền và người dân có biện pháp chủ động ứng phó, triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn hồ chứa và vùng hạ du trong trường hợp xả lũ khẩn cấp hoặc hồ gặp sự cố./.


	Nơi nhận:
- Bộ trưởng - Trưởng ban (để b/c);
- Thứ trưởng - Phó TBTT (để b/c);
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thành viên BCĐ (để b/c);
- Lãnh đạo VPTT;
- Tổng cục Thủy lợi;
- Các đơn vị thuộc Tổng cục PCTT;
- Lưu VT, ƯPKP-01b.
	KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

















Nguyễn Trường Sơn
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Trực ban 1: 				Lê Đức Anh
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